
STT Tên đơn vị sau khi sáp nhập Tên đơn vị hiện nay

Biên chế 

được giao 

theo Nghị 

quyết 110

Công 

chức có 

mặt đến 

thời 

điểm 

15/02/20

25

Số đề nghị 

rút về dự 

phòng

Biên chế 

giao sau 

khi điều 

chỉnh

Ghi chú

1947 36 1947

I CẤP TỈNH 1141 36 1105 Giảm 36

1

Khối đại biểu dân cử (bố trí cho đại biểu Quốc 

hội và Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên 

trách)

Khối đại biểu dân cử (bố trí cho đại 

biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh 

hoạt động chuyên trách)

10 10 Giữ nguyên

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh
32 0 32 Giữ nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư 44 44 0 87

Sở Tài chính 45 43 2

Sở Xây dựng 32 32 0 62

Sở Giao thông vận tải 32 30 2

Sở Thông tin và Truyền thông 18 22 46

Sở Khoa học và Công nghệ 30 28 2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn
392 366 26 404

Sở Tài nguyên và Môi trường 38 37 1

Bộ phận thuộc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội
2 1 1

Sở Nội vụ 48 46 2 70

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 24 24

TỔNG CỘNG

7 Sáp nhập

Sở Tài chính3

Sở Xây dựng4

Sở Khoa học và Công nghệ5

Sở Nội vụ

PHỤ LỤC 

THUYẾT MINH VỀ VIỆC RÚT BIÊN CHẾ VỀ NGUỒN DỰ PHÒNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SÁP NHẬP

(Kèm theo Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Sở Nông nghiệp và Môi trường6

Sáp nhập

Sáp nhập

Sáp nhập

Sáp nhập, 

điều chuyển 

nhiệm vụ
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Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ 8 8

Ban Dân tộc 18 18

Sở Y tế 57 56

Bộ phận thuộc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội
6 6

Sở Giáo dục và Đào tạo 43 43

Bộ phận thuộc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội
2 2

11 Sở Công Thương Sở Công Thương 35 35

Chưa có biên 

chế Cục 

Quản lý thị 

trường 

chuyển về

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 41 41

Bộ phận thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông
4 4

13 Sở Ngoại vụ 18 18 Giữ nguyên

14 Sở Tư pháp 26 26 Giữ nguyên

15 Thanh tra tỉnh 33 33 Giữ nguyên

16
Văn phòng UBND tỉnh (Bao gồm 05 biên chế 

của lãnh đạo UBND tỉnh)
64 64 Giữ nguyên

17 Văn phòng Ban An toàn giao thông 3 3 Giữ nguyên

8 Sở Dân tộc và Tôn giáo 26

45Sở Giáo dục và Đào tạo

63

45
Điều chuyển 

nhiệm vụ
12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều chuyển 

nhiệm vụ
10

Điều chuyển 

nhiệm vụ

Điều chuyển 

nhiệm vụ
9 Sở Y tế 
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Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 36 36 Giữ nguyên

II CẤP HUYỆN 798 798

1 UBND huyện Ngọc Hồi 80 80

2 UBND huyện Kon Plông 78 78

3 UBND huyện Đăk Hà 81 81

4 UBND huyện Đăk Tô 80 80

5 UBND huyện Kon Rẫy 78 78

6 UBND huyện Ia H'Drai 56 56

7 UBND huyện Đăk Glei 81 81

8 UBND huyện Tu Mơ Rông 80 80

9 UBND huyện Sa Thầy 80 80

10 UBND thành phố Kon Tum 104 104

III DỰ PHÒNG 8 44
Tăng 36 

biên chế
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